
STT MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC GIÁ BÁN HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

I

1 GV 15S 1/2" (15mm) 110.500

2 GV 20S 3/4" (20mm) 156.000

3 GV 25S 1" (25mm) 209.000

4 GV 32S 1.1/4 (32mm) 339.500

5 GV 40S 1.1/2" (40mm) 507.000

6 GV 50S 2" (50mm) 648.000

7 GV 65S 2.1/2" (65mm) 1.308.000

8 GV 80S 3" (80mm) 1.980.000

9 GV 100S 4" (100mm) 2.880.000 Van cửa

II

1 BV 15 MF 1/2" (15mm) 60.000

2 BV 15 FF 1/2" (15mm) 60.000

III

1 BV 15 BF 1/2" (15mm) 69.000

2 BV 20 BF 3/4 (20mm) 72.000

Van bi SW BV-3WM. WF1/2" 90.000

IV

1 BV 15 FB 1/2" (15mm) 69.000

2 BV 20 FB 3/4" (20mm) 95.000

3 BV 25 FB 1" (25mm) 138.000

4 BV 32 FB 1.1/4" (32mm) 330.000

5 BV 40 FB 1.1/2" (40mm) 378.000

6 BV 50 FB 2" (50mm) 558.000

V

1 BV-15 ENV có van 1 chiều 1/2" (15mm) 126.000

2 BV-15 ENV không van 1 chiều 1/2" (15mm) 120.000

3 Van góc liên hợp có van 1 chiều 1/2" (15mm) 134.500

4 Van góc liên hợp không van 1 chiều 1/2" (15mm) 128.500

5 Van góc 20S 3/4" (20mm) 129.500

Van bi nhỏ

Van bi tay ngắn

Van bi tay dài

Van liên hợp

Van bi nhỏ

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến 
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ĐC: P 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Q.Cầu Giấy, Hà nội
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BẢNG BÁO GIÁ VAN, VÒI NƯỚC SANWA - RAMBO

(Áp dụng từ ngày 01/08/2011)

Van cửa

Van góc các loại

Van bi tay ngắn ( tay bướm )

Van bi tay dài



VI

1 CV 15 1/2" (15mm) 108.000

2 CV 20 3/4" (20mm) 150.500

3 CV 25 1" (25mm) 207.000

4 CV 32 1.1/4" (32mm) 332.000

5 CV 40 1.1/2" (40mm) 450.000

6 CV 50 2" (50mm) 552.000

VII

1 CK 15 Đồng đỏ-tay ngắn 1/2" (15mm) 62.500

2 CK 15 (Xanh, đỏ, tím, vàng) 1/2" (15mm) 110.500

3 CK 15F (Tay đỏ) 71.000

VIII

1 CKT 15 1/2" (15mm) 111.000

2 CKT 20 3/4" (20mm) 168.000

IX

1 Van cửa Rambo 1/2" 1/2" (15mm) 68.500

2 Van cửa Rambo 3/4" 3/4" (20mm) 104.500

3 Van cửa Rambo 1" 1" (26mm) 144.000

4 Van tay dài RamBo 1/2 1/2" (15mm) 81.500

1 SANWA SV13 (1/2” ) 470.000

1 GMK 15 (1/2”) 780.000

2 GMK 20 (3/4”) 1.380.000

3 GMK 26 (1”) 1.665.000

4 GMK 40 (1 1/2”) 3.750.000

5 WVM 50 (2”) 7.950.000

6 WVM 65 (2 1/2”) 10.800.000

7 WVM 80 (3”) 13.800.000

8 WVM 100 (4”) 16.800.000

9 WVM 150 (6”) 30.600.000

10 DN 250 (10”) 44.400.000

11 DN 300 ( 12” ) 70.800.000

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.

Chúng tôi luôn sẵn sàng để khách hàng gửi trọn niềm tin.”

Chú ý:  

- Giá đã bao gồm VAT

- Hàm lượng nguyên liệu: đồng (61 - 85%), chì (1 - 2,5%), sắt + kẽm ( 1%), còn lại là các hợp chất khác.

- Tất cả các sản phẩm Van SANWA, RAMBO được bảo hành 24 tháng.

- Chưa bao gồm phí vận chuyển

Van, vòi nhãn hiệu RamBo

Vòi đồng tay ngắn

Vòi màu tay dài

Van cửa RAMBO

Vòi bi các màu

Vòi tay dài

ĐỒNG HỒ SANWA

ĐỒNG HỒ ASAHI

Van 1 chiều đồng đỏ kiểu lá lật

Van một chiều


